KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT: Thời gian 4 tuần: từ ngày 10/3- 11/4/2025 - LỚP A1
	Nội dung
	Nhánh 1
Những con vật nuôi gần gũi
	Nhánh 2
Đại dương huyền bí
	Nhánh 3+4
Dự án: Khu bảo tồn động vật

	Giáo viên
	Vũ Thị Lan Anh
	Nguyễn Thị Thảo
	Vũ Thị Lan Anh
	Nguyễn Thị Thảo

	
Hoạt động học


	
T2
	LV: PTTC
Thể dục:  đi, đập và bắt bóng nẩy

	LV: PTTC
Thể dục: Ném trúng đích ngang
	LV: PTTM
VĐTTPH: Chú khỉ con
NH: Chú voi con ở Bản Đôn
TCAN: Vũ điệu hóa đá
	LV: PTTC
Vận động tinh: Bện tết sợi 3

	
	T3
	LV: PTTM
KNCH: Chú mèo con
Nghe hát: Gà trống thổi kèn
TCÂN: Tai ai tinh
	LV: PTNT
Khám phá con cua
	LV: PTNT
KPKH: Tìm hiểu môi trường sống của một số con vật (E2, E3)
	LV: PTNN
Chữ cái: LQCC: p, q

	
	T4
	LV: PTNN
Thơ: Mèo đi câu cá
	LV: PTNN
Truyện:  Kể chuyện sáng tạo.
	LV: PTNN
Dạy trẻ kể lại truyện: Chú dê đen

	LV: PTNT
Toán: Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo

	
	T5
	LV: PTTM
Làm một số con vật gần gũi

	LV: PTTM
VTTPH: Chú ếch con
NH: Tôm cua cá thi tài
TCÂN: Nhảy theo điệu nhạc
	LV: PTNN
Chữ cái: Đồ chữ cái l, m, n
	LV: TCKNXH
TCKNXH: Bé yêu con vật

	
	T6
	LV: PTNT
Toán: Số 9 T3
	LV: PTNT
Toán: Nhận biết   khối vuông, khối chữ nhật
	LV: PTTM
Tạo hình: Nặn con vật sống trong rừng
	LV: PTTM
Tạo hình: Xé dán con vật sống trong rừng

	
	T7
	LV: PTNN
Trò chơi: Tách gộp trong phạm vi 9
	LV: PTTM
Tạo hình: Gấp con ếch
	LV: PTNT
Trò chơi: Bé chơi với khối
	LV: PTNN
Trò chơi chữ cái p-q


	
Hoạt động ngoài trời
	T3
	- Quan sát: Con gà
- TCVĐ: Con thỏ
- Chơi tự do: 
+ Sưu tầm lá, cành cây... xếp thành con vật 
+  Vẽ bóng con vật trên sân trường
+  Khu thiên nhiên: chăm sóc cây, rau...
+  Khu chơi với cát: chơi cát động lực
+  Khu chơi với nước: đong đo nước, dòng chảy của nước,...
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, đi khéo đập bóng giỏi ...
- Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ
- Khu bé thông minh: cờ nhớ, xếp hình,...
	- Quan sát: con côn trùng (con kiến, nhện, bướm, chuồn chuồn)
- TCVĐ: Câu ếch
- Chơi tự do: 
+  Vẽ bóng con vật trên sân trường
+  Khu thiên nhiên: chăm sóc cây, rau...
+  Khu chơi với cát: chơi cát động lực
+  Khu chơi với nước: đong đo nước, dòng chảy của nước,...
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, ném trúng đích nằm ngang ...
- Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ
- Khu bé thông minh: cờ nhớ, xếp hình,...
	- HĐCĐ: Tổ chức cho trẻ chơi “đua rết, rắn săn mồi”
- Chơi tự do: 
+  Vẽ bóng con vật trên sân trường
+  Khu thiên nhiên: chăm sóc cây, rau...
+  Khu chơi với cát: chơi cát động lực
+  Khu chơi với nước: đong đo nước, dòng chảy của nước,...
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, ném trúng đích nằm ngang ...
- Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ
- Khu bé thông minh: cờ nhớ, xếp hình,...
	- HĐCĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do: 
- Vẽ, sưu tầm hột hạt, lá cây tạo các hình đã học trên sân trường
+  Vẽ bóng con vật trên sân trường
+  Khu thiên nhiên: chăm sóc cây, rau...
+  Khu chơi với cát: chơi cát động lực
+  Khu chơi với nước: đong đo nước, dòng chảy của nước,...
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, ném trúng đích nằm ngang ...
- Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ
- Khu bé thông minh: cờ nhớ, xếp hình,...

	
	T4
	
	Thăm quan ao nuôi cá gần trường
	Thực hành bảo vệ môi trường hàng ngày: Nhặt lá, dọn vệ sinh sân trường, vất rác đúng quy định
	Sưu tầm tìm kiếm nguyên liệu để làm khu bảo tồn động vật (E4)

	
	T5
	- Quan sát: Con mèo (con chó)
- TCVĐ: mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:
 +  Vẽ bóng con vật trên sân trường
+  Khu thiên nhiên: chăm sóc cây, rau...
+  Khu chơi với cát: chơi cát động lực
+  Khu chơi với nước: đong đo nước, dòng chảy của nước,...
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, ...
- Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ
- Khu bé thông minh: cờ nhớ, xếp hình,...
	- Quan sát: con côn trùng (con kiến, nhện, bướm, chuồn chuồn)
- TCVĐ: thả đỉa
- Chơi tự do: 
+ Sưu tầm lá, cành cây, sỏi... xếp thành con vật
+  Vẽ bóng con vật trên sân trường. Vẽ con vật sống dưới nước trên sân trường
+  Khu thiên nhiên: chăm sóc cây, rau...
+  Khu chơi với cát: chơi cát động lực
+  Khu chơi với nước: đong đo nước, dòng chảy của nước,...
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, ...
- Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ
- Khu bé thông minh: cờ nhớ, xếp hình,...
	- Quan sát:  tổ chim trên cây
- TCVĐ: chim bay cò bay
- Chơi tự do: 
- Sưu tầm cành cành, lá, sỏi... xếp thành hình con vật, mô hình khu bảo tồn trên sân trường. ...
+  Vẽ bóng con vật trên sân trường
+  Khu thiên nhiên: chăm sóc cây, rau...
+  Khu chơi với cát: chơi cát động lực
+  Khu chơi với nước: đong đo nước, dòng chảy của nước,...
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, - Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ
- Khu bé thông minh: cờ nhớ, xếp hình,...
	- Quan sát:  tổ chim trên cây
- TCVĐ: Cáo và thỏ
+ Đo đồ dùng đồ chơi tại sân trường
+  Vẽ bóng con vật trên sân trường
+  Khu thiên nhiên: chăm sóc cây, rau...
+  Khu chơi với cát: chơi cát động lực
+  Khu chơi với nước: đong đo nước, dòng chảy của nước,...
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, ...
- Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ
- Khu bé thông minh: cờ nhớ, xếp hình,...

	Hoạt động chiều
	T2
	- Tham gia các lớp học tiếng anh
- Xem hình ảnh được chăm sóc y tế, bảo vệ sức khoẻ (được tiêm phòng, uống Vitamin A, được đi khám chữa bệnh, ...) Trò chơi đóng vai "bác sĩ" Vẽ tranh chủ đề sức khoẻ

	- Tham gia các lớp học tiếng anh
Làm quen bài hát: Chú ếch con
Hoạt động đóng vai Giúp trẻ nhận diện các tình huống nguy hiểm và biết cách xử lý. Trò chơi "Bảo vệ bản thân, trò chơi phân biệt Đụng chạm an toàn và không an toàn, Làm bảng "An toàn cho bản thân, Câu chuyện "Bạn nhỏ biết bảo vệ mình, Thực hành: Học cách kêu cứu và tìm sự giúp đỡ, Bài hát "Quyền của trẻ em"
	- Tham gia các lớp học tiếng anh
Trò chuyện, xem video hình ảnh để trẻ biết được mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và phản ứng của con vật: Khi chêu, đánh đập con vật thì con vật sẽ phản ứng lại bằng cách bỏ chạy hoặc tấn công. Ngược lại khi chăm sóc, vuốt ve, cho ăn thì con vật sẽ tự động gần gũi
-  Chơi tự do góc kỹ thuật
	- Tham gia các lớp học tiếng anh
- Trò chơi: Bé chung tay bảo vệ môi trường, hành vi đúng sai (bảo vệ môi trường sống của các con vật)
- Trò chơi: Ai thông minh hơn học sinh 5 tuổi (nhận biết, so sánh, phân loại đặc điểm giống và khác nhau của con vật)


	
	T3
	- Trò chuyện về một số hành động gay mất an toàn khi tiếp xúc với chó mèo
TC: Hành vi đúng sai
- Cho trẻ nghe truyện: chú dê đen, nòng nọc tìm mẹ
- Chơi đồ chơi lắp ghép 




	- Trò chuyện và thảo luận giúp trẻ hiểu rằng mình có quyền được bảo vệ và an toàn. Xem video Kỹ năng bảo vệ bản thân bảo vệ vùng riêng tư Kỹ năng bảo vệ vùng riêng tư
- Trò chuyện, quan sát, xem video, luyện tập cách tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
(Bé cùng tô chữ cái rỗng về tên các con vật, xếp chữ từ các vật liệu như sỏi, hột hạt …)
	Tìm hiểu các yếu tố tác động tạo lên môi sống, tập tính của các con vật (tác động của con người, dịch bệnh, khí hậu,...) và cách bảo vệ. (E2)
 Xem video về một số khu vực bảo tồn động vật quý hiếm, nguy cơ tuyệt chủng (E2)
	- Tìm hiểu về an toàn khi tiếp xúc với con vật hoang dã (E5)
Trò chuyện xem video, tranh ảnh một số kiểu mô hình khu bảo tồn động vật từ các nguyên vật liệu (E5)
Xem video, thảo luận cách làm, nguyên liệu làm mô hình khu bảo tồn động vật (E4)

	
	T4
	- Tham gia các lớp học tiếng anh
- Cho trẻ xem video, thảo luận cách chăm sóc và bảo vệ một số con vật. Lên ý tưởng cho việc thực hiện chăm sóc các con vật nuôi thân thuộc.
- Vẽ bản thiết kế làm con vật gần gũi


	- Tham gia các lớp học tiếng anh
- Thơ: nàng tiên ốc, chú bò tìm bạn
Ca dao, đồng dao: vè loài vật, con cua, con kiến, con mèo
- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận về ngày trên đốc lịch và  thực hành chơi xem và đọc giờ trên đồng hồ/điện thoại
Trò chơi: bé làm quen với thời gian
Làm đốc lịch, đồng hồ
	- Tham gia các lớp học tiếng anh
- Sưu tầm hình ảnh của các con vât. Trò chuyên cùng trẻ về một số đặc điểm giống nhau và khác nhau của con vật. Phân loại chúng và đặt tên cho nhóm.
- Chương trình MC: Thế giới động vật (E5)
	- Tham gia các lớp học tiếng anh
- Trò chuyện, thực hành bắt chước động tác con vật minh họa theo nội dung bài hát: Đố bạn; Đoc bài thơ ca dao, đồng dao: vè loài vật, con cua mà có hai càng, năm con cua đá.
- Vẽ bản thiết kế khu bảo tồn động vật (E4)

	
	T5
	- Trò chuyện, xem tranh ảnh về ích lợi của các vật.
MC nhí: Giới thiệu con vật nhà bé nuôi (tên gọi, đặc điểm, sở thích, ích lợi,...)
Trò chuyện, tổ chức thực hành kể về vòng đời phát triển của một số con vật, chăm sóc, bảo vệ con vật, mối liên quan giữa môi trường với con vật…
Trò chơi: nhà bé nuôi con gì. Sự lớn lên của gà con
- Chơi nhẹ nhàng góc xây dựng
	Mc nhí: Giới thiệu con vật sống dưới nước
Dance tài ba
Cho trẻ nghe truyện: Chú dê đen, dê con nhanh trí,
- Chơi dồ chơi lắp ghép






	- Trò chuyện xem video kịch một câu chuyện: dê con nhanh trí, chú dê đen
Thực hành để trẻ đóng được vai của nhân vật trong truyện.



	- Làm mô hình khu bảo tồn động vật (E4)


	
	T6
	- Trẻ nghe thơ: nàng tiên ốc, chú bò tìm bạn
Ca dao, đồng dao: vè loài vật, con cua, con kiến, con mèo
- Tổ chức hội thi sơn ca
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan, vệ sinh lớp học
	- Bé chơi với khối: sưu tầm các đồ dùng đồ chơi có dạng khối cầu, khối trụ, sử dụng xếp tạo đồ chơi bé thích, tìm khối xung quanh lớp, gọi tên, nhận biết đúng khối.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan, vệ sinh lớp học
	Ca dao, đồng dao: vè loài vật, con cua, con kiến, con mèo
Trò chơi: Vui cùng tiết tấu
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan, vệ sinh lớp học
	- Làm mô hình khu bảo tồn động vật (E5)
- Tổng kết dự án (E6)
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan, vệ sinh lớp học

	
	T7 
	- Tô đồ chữ cái đã học
- Trò chuyện về đại dương huyền bí
- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: tập tầm vông, mèo đuổi chuột
	- Trò chuyện về dự án: Khu bảo tồn động vật
- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: thà đỉa ba ba, con sên.
	- Tô đồ chữ cái đã học
- Trò chuyện về ý tưởng làm khu bảo tồn động vật.
- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Chim bay cò bay, rống rắn lên mây
	- Tô đồ chữ cái đã học
- Cho trẻ nghe truyện: âm thanh đầm lầy.
- Thực hành thể hiện vai diễn qua hoạt động múa rối
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: đua thuyền, con thỏ










KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT (Thời gian từ 10/3/2025 – 04/04/2025)- LỚP A2
	Nội dung
	Nhánh 1:
Những con vật nuôi gần gũi
(Từ 10/03 – 15/03/2025)
	Nhánh 2:
Đại dương huyền bí
(Từ 17/03 – 22/03/2025)
	Nhánh 3 + Nhánh 4
Dự án học tập: Khu bảo tồn động vật
(Từ 24/03 – 29/03/2025)

	Giáo viên
	Vũ Thị Lê
	Vũ Thị Lê
	Vũ Thị Hậu
	Vũ Thị Hậu

	
Hoạt động học
	Thứ 2
	LV: PTTC
Thể dục: Đi, đập và bắt bóng nẩy
	LV: PTTC
Thể dục: Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 2 tay
	LV: PTNN
Thơ: Khu rừng xanh (E1)
	LV: PTTC
Vận động tinh: Bện tết sợi 3

	
	Thứ 3
	LV: PTTM
Dạy hát: Hai chú cún con
TCAN: Nhảy theo giai điệu bài hát  
Hát nghe: Con mèo mà trèo cây cau
	LV: PTNT
Khám phá: Con cua
	LV: PTNT
Tìm hiểu môi trường sống của một số con vật (E2, E3)

	LV: PTNT
Toán: Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo

	
	Thứ 4
	LV: PTNT
Toán: Số 9 tiết 3

	LV: PTTM
Vận động TTPH: Chú ếch con
Hát nghe: Cá ơi từ đâu tới
TCAN: Những vũ công ếch nhí
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: p - q 
	LV: PTNN
Truyện sáng tạo

	
	Thứ 5
	LV: PTTM
Tạo hình: Làm con vật từ các nguyên vật liệu
	LV: PTNN
Tô đồ chữ cái: l, m, n
	LV: PTNT
Toán: Nhận biết, gọi tên khối vuông, khối chữ nhật và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế 
	LV: PTTM
Minh họa: Đố bạn
Hát nghe: Chú voi con ở bản đôn
TCAN: Ai nhanh nhất

	
	Thứ 6
	LV: PTNN
Truyện: Cuộc phưu lưu của những chú gà nhí
TN: Trứng ngâm xì dầu
	LV: PTTM
Tạo hình: Xé dán đàn cá
	LV: PTTM
Tạo hình: Nặn con vật sống trong rừng
	TC – KNXH
Bé yêu động vật

	
	Thứ 7
	Ôn
Toán: Số 9 tiết 3
	Ôn
Chữ cái đã học
	Ôn
Chữ cái: p - q
	Ôn
Toán: Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo

	
Hoạt động ngoài trời
	Thứ 3
	- Quan sát: Con mèo
- Thực hành chăm sóc con vật tại khu nuôi con vật của trường
- TCVĐ: Khắc xuất- khắc nhập, con thỏ.
- Chơi tự do.
1. Khu vực chơi với nước: dòng chảy, đong nước vào chai.
2. Khu vận động: Thang dây, Sasuke
3. Khu kỹ thuật: Lắp ghép mô hình, bàn lego
4. Khu chơi với cát: Cát động lực, xây mô hình từ cát.
5. Vẽ bóng: Vẽ bóng các con vật yêu thích.
	- Vẽ con vật sống dưới nước trên sân trường
- TCVĐ: Ném bóng siêu nhí, câu ếch.
- Chơi tự do.
1. Khu vực chơi với nước: dòng chảy, đong nước vào chai.
2. Khu vận động: Thang dây, Sasuke
3. Khu kỹ thuật: Lắp ghép mô hình, bàn lego
4. Khu chơi với cát: Cát động lực, xây mô hình từ cát.
5. Vẽ bóng: Vẽ bóng các con vật sống dưới nước.
	- Sưu tầm cành cành, lá, sỏi... xếp thành hình con vật, mô hình khu bảo tồn trên sân trường.
- TCVĐ: Chạy theo hiệu lệnh.
- Chơi tự do.
1. Khu vực chơi với nước: dòng chảy, đong nước vào chai.
2. Khu vận động: Thang dây, Sasuke
3. Khu kỹ thuật: Lắp ghép mô hình, bàn lego
4. Khu chơi với cát: Cát động lực, xây mô hình từ cát.
5. Vẽ bóng: Vẽ bóng các con vật sống trong rừng.
	- Đo đồ dùng đồ chơi tại sân trường (điện thoại)
- TCVĐ: xi bô khoai
- Chơi tự do.
 1. Khu vực chơi với nước: dòng chảy, đong nước vào chai.
2. Khu vận động: Thang dây, Sasuke
3. Khu kỹ thuật: Lắp ghép mô hình, bàn lego
4. Khu chơi với cát: Cát động lực, xây mô hình từ cát.
5. Vẽ bóng: Vẽ bóng các con vật sống trong rừng.

	
	Thứ 5
	- Quan sát con gà
- TCVĐ: nhảy lò cò bắt bóng, mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do.
1. Khu vực chơi với nước: dòng chảy, đong nước vào chai.
2. Khu vận động: Thang dây, Sasuke
3. Khu kỹ thuật: Lắp ghép mô hình, bàn lego
4. Khu chơi với cát: Cát động lực
5. Vẽ bóng: Vẽ bóng các con vật yêu thích.
	- Sưu tầm lá cây trên sân trường xếp con vật sống dưới nước.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do
1. Khu vực chơi với nước: dòng chảy, đong nước vào chai.
2. Khu vận động: Thang dây, Sasuke
3. Khu kỹ thuật: Lắp ghép mô hình, bàn lego
4. Khu chơi với cát: Cát động lực
5. Vẽ bóng: Vẽ bóng các con vật sống dưới nước.
	- Thực hành bảo vệ môi trường hàng ngày: Nhặt lá, dọn vệ sinh sân trường, vất rác đúng quy định.
- TCVĐ: Con muỗi
- Chơi tự do
1. Khu vực chơi với nước: dòng chảy, đong nước vào chai.
2. Khu vận động: Thang dây, Sasuke
3. Khu kỹ thuật: Lắp ghép mô hình, bàn lego
4. Khu chơi với cát: Cát động lực
5. Vẽ bóng: Vẽ bóng các con vật sống trong rừng.
	- Quan sát đàn kiến
- Vẽ, sưu tầm hột hạt, lá cây tạo các hình đã học trên sân trường
- TCVĐ: Lò cò tiếp sức
- Chơi tự do
1. Khu vực chơi với nước: dòng chảy, đong nước vào chai.
2. Khu vận động: Thang dây, Sasuke
3. Khu kỹ thuật: Lắp ghép mô hình, bàn lego
4. Khu chơi với cát: Cát động lực
5. Vẽ bóng: Vẽ bóng các con vật sống trong rừng.

	
Hoạt động chiều
	Thứ 2
	- Trò chuyện, xem tranh ảnh về ích lợi của các vật.
MC nhí: Giới thiệu con vật nhà bé nuôi (tên gọi, đặc điểm, sở thích, ích lợi,...)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	- Bé chơi với khối: sưu tầm các đồ dùng đồ chơi có dạng khối cầu, khối trụ, sử dụng xếp tạo đồ chơi bé thích, tìm khối xung quanh lớp, gọi tên, nhận biết đúng khối.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Tìm hiểu các yếu tố tác động tạo lên môi sống, tập tính của các con vật (tác động của con người, dịch bệnh, khí hậu,...) và cách bảo vệ. (E2)
 xem video về một số khu vực bảo tồn động vật quý hiếm, nguy cơ tuyệt chủng E2
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Tìm hiểu về an toàn khi tiếp xúc với con vật hoang dã (E5)
- Xem một số mô hình bảo tồn động vật quý hiếm: tổ chim, đại dương xanh, rừng xanh...
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	
	Thứ 3
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
- Trò chuyện về một số hành động gay mất an toàn khi tiếp xúc với chó mèo
- TC: Hành vi đúng sai
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
- Hoạt động đóng vai Giúp trẻ nhận diện các tình huống nguy hiểm và biết cách xử lý. Trò chơi "Bảo vệ bản thân, trò chơi phân biệt "Đụng chạm an toàn và không an toàn
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
- Cho trẻ nghe truyện: dê con nhanh trí.
- Thực hiện tư thế ngồi đúng khi tô đồ chữ cái
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
- Xem cách làm mô hình hình khu bảo tồn động vật. (E4)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	
	Thứ 4
	- Thực hành: Trải tóc, buộc tóc cho bạn, cho mình.
- Thơ: chú bò tìm bạn
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	- Thơ: nàng tiên ốc 
Ca dao, đồng dao: con cua, 
	- Trò chuyện xem video kịch một câu chuyện: dê con nhanh trí, chú dê đen
- Thực hành để trẻ đóng được vai của nhân vật trong truyện.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận về ngày trên đốc lịch và  thực hành chơi xem và đọc giờ trên đồng hồ/điện thoại.
- Vẽ bản thiết kế khu bảo tồn động vật E4
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	
	Thứ 5
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
- Xem video, hình ảnh được chăm sóc y tế, bảo vệ sức khoẻ Trò chơi đóng vai "bác sĩ" Vẽ tranh "Sức khỏe là vàng"
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
- Tô đồ chữ cái đã học
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
Trò chơi: Vui cùng tiết tấu
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
- Trò chơi: Bé chung tay bảo vệ môi trường, hành vi đúng sai (bảo vệ môi trường sống của các con vật)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.


	
	Thứ 6
	- Cho trẻ nghe truyện: Chú dê đen
- Tổ chức hội thi sơn ca
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Gấp con ếch
- Dance tài ba
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	- Trò chuyện, xem video hình ảnh để trẻ biết được mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và phản ứng của con vật: Khi chêu, đánh đập con vật thì con vật sẽ phản ứng lại bằng cách bỏ chạy hoặc tấn công. Ngược lại khi chăm sóc, vuốt ve, cho ăn thì con vật sẽ tự động gần gũi
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Trò chuyện, thực hành bắt chước động tác con vật minh họa theo nội dung bài hát: Đố bạn; Đoc bài thơ ca dao, đồng dao: vè loài vật, con cua mà có hai càng, năm con cua đá. 
- Vẽ bản thiết kế khu bảo tồn động vật E4
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	Thứ 7
	- Ca dao, đồng dao: vè loài vật
- Tô đồ chữ cái đã học
	Ôn
Chữ cái, chữ số.

	Ôn
Cách cầm dao dọc giấy
	Ôn
Tập tô, đồ chữ cái p-q





KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT (Thời gian từ 10/3/2025 – 05/4/2025) LỚP A3
	Nội dung
	Con vật yêu thương gần gũi
(Từ 10/3 - 15/3/2025)
	Đại dương huyền bí
(Từ 17/3 - 22/3/2025)
	Dự án học tập: Khu bảo tồn động vật
(Từ 24/3 - 05/4/2025)

	Giáo viên
	Nguyễn Thị Bích
	Ngô Thị Thắm
	Nguyễn Thị Bích
	Ngô Thị Thắm

	
Hoạt động học


	
T2
	LV: PTTC
Đi, đập và bắt bóng nẩy
	LV: PTTC
Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 2 tay
	LV: PTNN
Thơ: Mèo đi câu cá

	LV: PTTC
Bện tết


	
	T3
	LV: PTNN
Truyện: Gà trống kiêu căng
	LV: PTNT
Khám phá con cua (5E)

	LV: PTNT
Tìm hiểu môi trường sống của một số con vật (E2, E3)
	LV: PTNN
Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo

	
	T4
	LV: PTNT
Số 9 tiết 3
	LV: PTTM
VĐTTPH: Chú ếch con
Nghe hát: Nơi đại dương
TCÂN:  Giọng ải giọng ai

	LV: PTTM
Múa:  Đố bạn                                         Nghe hát: Âm thanh khu rừng
TCÂN: Vòng tròn âm thanh
	LV: TCKNXH
Bé bảo vệ các con vật
HĐC: Trải nghiệm làm nước ép dứa

	
	T5
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: p, q

	LV: PTNN
Tô đồ l, m, n

	LVPTNN
Nhận biết, gọi tên khối vuông, khối chữ nhật và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế
	LV: KNXH
Làm mô hình khu bảo tồn động vật (E4)


	
	T6
	LV: PTTM
Dạy hát: Chú mèo con.
Nghe hát: Gà gáy le té. TCÂN: Nhảy theo giai điệu bài hát
	LV: PTTM
Xé dán đàn cá
	LV: PTTM
Nặn con vật bé yêu

	LV: PTNN
Truyện sáng tạo


	
	T7
	LV: PTNN
Ôn: Số 9 T3
	LV: PTNN
Tô đồ chữ cái l, m, n (Ôn)
	LV: PTNT
Trò chơi chữ cái: p, q
	LV: PTNT
Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo. (Ôn)

	
Hoạt động ngoài trời
	T3
	- Quan sát: Con gà
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:
+ Khu thiên nhiên
+ Khu vận động
+ Khu kĩ thuật
+ Trò chơi thông minh
+Vẽ bóng, chơi với cát, nước.

	- Sưu tầm lá, cành cây... xếp thành con vật
- Vẽ con vật sống dưới nước trên sân trường
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do:
+ Khu thiên nhiên
+ Khu vận động
+ Khu kĩ thuật
+ Trò chơi thông minh
+Vẽ bóng, chơi với cát, nước.
	- Vẽ bóng các khối, sưu tầm các đồ dùng đò chơi có dạng khối vuông, chữ nhật, sử dụng xếp tạo đồ chơi bé thích.
- Chơi tự do:
+ Khu thiên nhiên
+ Khu vận động
+ Khu kĩ thuật
+ Trò chơi thông minh
+Vẽ bóng, chơi với cát, nước.
	Sưu tầm cành cành, lá, sỏi... xếp thành hình con vật, mô hình khu bảo tồn trên sân trường. (E4)
- Chơi tự do:
+ Khu thiên nhiên
+ Khu vận động
+ Khu kĩ thuật
+ Trò chơi thông minh
+Vẽ bóng, chơi với cát, nước.

	
	T5
	- Thực hành tổ chức chăm sóc con vật khu nuôi con vật trong trường.
- Chơi tự do:
+ Khu thiên nhiên
+ Khu vận động
+ Khu kĩ thuật
+ Trò chơi thông minh
+Vẽ bóng, chơi với cát, nước.

	- Mc nhí: Giới thiệu con vật sống dưới nước
- Chơi tự do:
+ Khu thiên nhiên
+ Khu vận động
+ Khu kĩ thuật
+ Trò chơi thông minh
+Vẽ bóng, chơi với cát, nước.

	- Vẽ xếp chữ cái p, q trên sân trường
- Chơi tự do:
+ Khu thiên nhiên
+ Khu vận động
+ Khu kĩ thuật
+ Trò chơi thông minh
+Vẽ bóng, chơi với cát, nước.

	- Thực hành bảo vệ môi trường hàng ngày: Nhặt lá, dọn vệ sinh sân trường, vất rác đúng quy định
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:
+ Khu thiên nhiên
+ Khu vận động
+ Khu kĩ thuật
+ Trò chơi thông minh
+Vẽ bóng, chơi với cát, nước.

	Hoạt động chiều
	T2
	- Cho trẻ xem video, thảo luận cách chăm sóc và bảo vệ một số con vật
- Cho trẻ nghe thơ: chú bò tìm bạn, nàng tiên ốc, …
- Chơi bộ xếp hình que
	- Hoạt động đóng vai giúp trẻ nhận diện các tình huống nguy hiểm và biết cách xử lý. Trò chơi "Bảo vệ bản thân, trò chơi phân biệt "Đụng chạm an toàn và không an toàn https://youtu.be/yyiICS9fkbM?si=_D63u41o93gu8n4h,
Làm bảng "An toàn cho bản thân
Câu chuyện "Bạn nhỏ biết bảo vệ mình
Thực hành: Học cách kêu cứu và tìm sự giúp đỡ, Bài hát "Quyền của trẻ em"
- Chơi tự do với lắp ghép.
	- Tổ chức sân chơi: Dance tài ba
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	- Xem video, thảo luận cách làm, nguyên liệu làm mô hình khu bảo tồn động vật (E4)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T3
	*Làm quen với tiếng Anh.
- Cho trẻ nghe truyện: Chú dê đen, nòng nọc tìm mẹ, đê con nhanh trí.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	* Làm quen với tiếng Anh.
- Ca dao, đồng dao: vè loài vật, con cua, con kiến, con mèo
- Chơi trò chơi dân gian
	* Làm quen với tiếng Anh.
- Trò chơi: Rung chuông vàng (Bé chung tay bảo vệ môi trường, hành vi đúng sai (bảo vệ môi trường nước, rừng)
- Chơi bộ xếp hình que
	* Làm quen với tiếng Anh.
- Tìm hiểu về an toàn khi tiếp xúc với con vật hoang dã (E5)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T4
	- Trò chơi đóng vai "bác sĩ" Vẽ tranh "Sức khỏe là vàng"              Câu chuyện: Bác sĩ Rùa khám bệnh                                          https://www.youtube.com/watch?v=DJPyb_smZEM                       - Dạy trẻ biết cách quan tâm, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mình và mọi người
- Chơi trò chơi dân gian
	- Thực hiện tư thế ngồi đúng khi tô đồ chữ cái
- Chơi bộ xếp hình que
	- Trò chuyện xem video, tranh ảnh một số kiểu mô hình khu bảo tồn động vật từ các nguyên vật liệu (E5)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Xem video, thảo luận cách làm, nguyên liệu làm mô hình khu bảo tồn động vật (E4)
- Chơi bộ xếp hình que

	
	T5
	* Làm quen với tiếng Anh.
- Trò chuyện về một số hành động gay mất an toàn khi tiếp xúc với chó mèo
- TC: Hành vi đúng sai
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	* Làm quen với tiếng Anh
- Tô đồ chữ cái đã học
- Chơi bộ xếp hình que
	* Làm quen với tiếng Anh
- Trò chuyện, xem video hình ảnh để trẻ biết được mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và phản ứng của con vật: Khi chêu, đánh đập con vật thì con vật sẽ phản ứng lại bằng cách bỏ chạy hoặc tấn công. Ngược lại khi chăm sóc, vuốt ve, cho ăn thì con vật sẽ tự động gần gũi
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	* Làm quen với tiếng Anh
- Vẽ bản thiết kế mô hình khu bảo tồn động vật (E4)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T6
	- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ, nhận xét, đánh giá (E6)
- Tổng kết chủ đề



















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT (Thời gian từ 10/3/2025 – 05/4/2025) LỚP A4
	Nội dung
	Những con vật nuôi gần gũi
(Từ 10/3– 15/3/2025)
	Đại dương huyền bí
(Từ 17/3 – 22/3/2025)
	Dự án học tập: Khu bảo tồn động vật
(Từ 24/3 – 5/4/2025)

	Giáo viên
	Nguyễn Thị Huyền Chi
	Vũ Thị Duyên
	Nguyễn Thị Huyền Chi
	Vũ Thị Duyên

	
Hoạt động học


	
T2
	LV: PTNN
Thơ: Mèo đi câu cá
	LV: PTTC
Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 2 tay
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái p, q
	LV: PTTC
Bện tết sợi ba

	
	T3
	LV: PTTC
Đi, đập và bắt bóng nẩy
	LV: PTNT
Số 9 tiết 3
	LV: PTNT
Tìm hiểu môi trường sống của con vật (E2, E3)
	LV: PTNT
Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo

	
	T4
	LV: PTNN
Đồ chữ cái: L, m, n
	LV: PTNN
Kể chuyện sáng tạo
	LV: PTTM
VTTTPH: Chú khỉ con
Nghe hát: Chú thỏ con
TCAN: Khúc hát rừng xanh
	LV: PTTM
Múa minh họa: Chú voi con ở bản Đôn
Nghe hát: Ta đi vào rừng xanh
TCAN: Xem tranh đoán bài hát

	
	T5
	LV: PTNT
Khám phá quá trình phát triển của con gà
	LV: PTTM
Hát: Thế giới đại dương
TCAN: Âm thanh đại dương
Nghe hát: Miền biển quê em
	LV: PTNT
Nhận biết, gọi tên khối vuông, khối chữ nhật và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế.

	LV: PTNN
Dạy trẻ kể lại truyện: Chú dê đen

	
	T6
	LV: PTTM
Tạo hình các con vật bé yêu
	LV: TC- KNXH
Cùng bé bảo tồn sinh vật biển
	LV: PTTM
Nặn con vật sống trong rừng
	LV: PTTM
Xé dán con vật bé yêu

	
	T7
	LV: PTNN
Trò chơi chữ cái L,m,n
	LV: PTNT
Ôn luyện số 9 tiết 3
	LV: PTNN
Ôn luyện chữ cái p, q
	LV: PTTM
Gấp con Thỏ

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Nhóm 1: Làm quen tiếng anh thời gian (10h – 10h30)
	- Nhóm 1: Làm quen tiếng anh thời gian (10h – 10h30)
	- Nhóm 1: Làm quen tiếng anh thời gian (10h – 10h30)
	- Nhóm 1: Làm quen tiếng anh thời gian (10h – 10h30)

	
	T3
	- Quan sát: Quan sát  chuồng nuôi con vật.
- Sưu tầm lá, cành cây... xếp thành con vật
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba, Đi khéo đập bóng giỏi.
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2. Khu câu cá
3. Khu thể chất 
- Chạy marathon ngoài sân trường.
4. Bé chơi với cát.
- Vẽ bóng các con vật trên sân trường
	- Sưu tầm lá, cành cây... xếp thành con vật: cá, tôm , cua…
- TCVĐ: Câu ếch, Bé ném giỏi.
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2. Khu thể chất.
3. Bé chơi với cát.
4. Góc nghệ thuật
- Vẽ con vật sống dưới nước trên sân trường

	- Sưu tầm cành cành, lá, sỏi... xếp thành hình con vật sống trong rừng.
- Thực hành bảo vệ môi trường hàng ngày: Nhặt lá, dọn vệ sinh sân trường, vất rác đúng quy định.
- TCVĐ: Đua rết, rồng rắn lên mây
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2. Khu thể chất 
3. Bé chơi với cát
4. Khu câu cá

	- Đo đồ dùng đồ chơi tại sân trường.
- Sưu tầm các loại lá, cành cây, sỏi, hột hạt… để  tạo các hình học trẻ biết trên sân
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2. Bé chơi với cát
3. Khu thể chất
4. Góc nghệ thuật
- Vẽ các hình học bằng phấn, nước... trên sân trường.


	
	T5
	- Quan sát: Quan sát con gà
- Thực hành tổ chức chăm sóc con vật khu nuôi con vật trong trường.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, 
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2. Khu câu cá
3. Khu thể chất 
- Chạy marathon ngoài sân trường.
4. Bé chơi với cát.
- Vẽ bóng các con vật trên sân trường
.
	- Sưu tầm lá, cành cây... xếp thành con vật: rùa, cua, cá…
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba, Khắc xuất- khắc nhập
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên.
2. Góc nghệ thuật
- Vẽ bóng các khối
3. Khu thể chất.
4. Bé chơi với cát. 
- Tạo hình con vật sống dưới nước từ cát.
	Sưu tầm cành cành, lá, sỏi... xếp thành mô hình khu bảo tồn trên sân trường.
- Thực hành bảo vệ môi trường hàng ngày: Nhặt lá, dọn vệ sinh sân trường, vất rác đúng quy định.
- TCVĐ: Con muỗi, chim bay cò bay
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2. Bé chơi với cát
3. Khu thể chất
4. Khu câu cá
	- Quan sát con Kiến
- Sưu tầm tìm kiếm nguyên liệu để làm khu bảo tồn động vật (E4)
- TCVĐ: Cáo, thỏ
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2. Góc sách truyện, âm thanh.
3. Khu thể chất.
4. Góc nghệ thuật.

	Hoạt động chiều
	T2
	- Trò chuyện về một số hành động gây mất an toàn khi tiếp xúc với chó mèo
TC: Hành vi đúng sai
- Xem video, hình ảnh được chăm sóc y tế, bảo vệ sức khoẻ https://www.youtube.com/watch?v=EKu-fe0jdK4
Trò chơi đóng vai "bác sĩ" Vẽ tranh "Sức khỏe là vàng"
- Ôn thơ: Mèo đi câu cá.
	- Mc nhí: Giới thiệu con vật sống dưới nước
- Cho trẻ nghe truyện: Nòng nọc tìm mẹ.
- Đọc đồng dao: Con cua
	- Tìm hiểu các yếu tố tác động tạo lên môi sống, tập tính của các con vật (tác động của con người, dịch bệnh, khí hậu,...) và cách bảo vệ. (E2)
 xem video về một số khu vực bảo tồn động vật quý hiếm, nguy cơ tuyệt chủng E2
- Ôn luyện chữ cái p, q
	- Trò chơi: Ai thông minh hơn học sinh 5 tuổi (nhận biết, so sánh, phân loại đặc điểm giống và khác nhau của con vật).
- Tìm hiểu về an toàn khi tiếp xúc với con vật hoang dã (E5).

	
	T3
	- Cho trẻ nghe truyện: Đôi bạn tốt
- Đọc ca dao, đồng dao: Con cua, con mèo.
	- Ôn luyện trong giờ hoạt động chiều; Trò chơi số 9 tiết 3
	- Sưu tầm hình ảnh của các con vât. Trò chuyên cùng trẻ về một số đặc điểm giống nhau và khác nhau của con vật. Phân loại chúng và đặt tên cho nhóm
	- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận về ngày trên đốc lịch và  thực hành chơi xem và đọc giờ trên đồng hồ/điện thoại
Trò chơi: bé làm quen với thời gian
Làm đốc lịch, đồng hồ
- Ôn Đo độ dài các vật và diễn đạt kết quả đo.

	
	T4
	- Củng cố tô đồ, viết chữ cái l, m, n
- Thực hiện tư thế ngồi đúng khi tô đồ chữ cái
	- Hoạt động đóng vai Giúp trẻ nhận diện các tình huống nguy hiểm và biết cách xử lý. Trò chơi "Bảo vệ bản thân, trò chơi phân biệt "Đụng chạm an toàn và không an toàn https://youtu.be/yyiICS9fkbM?si=_D63u41o93gu8n4h, 
Làm bảng "An toàn cho bản thân
- Câu chuyện "Bạn nhỏ biết bảo vệ mình 
Thực hành: Học cách kêu cứu và tìm sự giúp đỡ, Bài hát "Quyền của trẻ em"
	- Chương trình MC: Thế giới động vật (E5)
- Trò chuyện, xem video hình ảnh để trẻ biết được mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và phản ứng của con vật: Khi trêu, đánh đập con vật thì con vật sẽ phản ứng lại bằng cách bỏ chạy hoặc tấn công. Ngược lại khi chăm sóc, vuốt ve, cho ăn thì con vật sẽ tự động gần gũi
- Trò chơi: Vui cùng tiết tấu.
	- Cho trẻ nghe truyện: Chú dê đen.
- Trò chuyện, thực hành bắt chước động tác con vật minh họa theo nội dung bài hát: Đố bạn; Đoc bài thơ ca dao, đồng dao: vè loài vật, con cua mà có hai càng, năm con cua đá. 
- Vẽ bản thiết kế khu bảo tồn động vật E4


	
	T5
	- Trò chuyện, xem tranh ảnh về ích lợi của các vật.
MC nhí: Giới thiệu con vật nhà bé nuôi (tên gọi, đặc điểm, sở thích, ích lợi,...)
	- Tổ chức hội thi sơn ca
- Đọc thơ: nàng tiên ốc
	- Bé chơi với khối: sưu tầm các đồ dùng đồ chơi có dạng khối cầu, khối trụ, sử dụng xếp tạo đồ chơi bé thích, tìm khối xung quanh lớp, gọi tên, nhận biết đúng khối.
Ôn luyện: Trò chơi với khối
	- Trò chuyện xem video kịch một câu chuyện: dê con nhanh trí, chú dê đen
Thực hành để trẻ đóng được vai của nhân vật trong truyện.
- Trò chuyện xem video, tranh ảnh một số kiểu mô hình khu bảo tồn động vật từ các nguyên vật liệu (E5)
Xem video, thảo luận cách làm, nguyên liệu làm mô hình khu bảo tồn động vật (E4)
Làm mô hình khu bảo tồn động vật

	
	T6
	- Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh (14h – 14h30)
- Đọc ca dao, đồng dao: Con cua, con mèo.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh (14h – 14h30)
- Gấp con ếch
 - Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh (14h – 14h30)
- Trò chuyện, quan sát, xem video, tranh ảnh về ảnh hưởng của môi trường rừng đối với con vật sống trong rừng. Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường rừng... (E5)
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh (14h – 14h30)
Thực hành nêu các ý tưởng trong các giờ học, giờ chơi, tạo hình làm chuồng nuôi cho gà con, mô hình biển xanh…các con vật. (E6)
-  Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Tổng kết chủ đề

	
	T7
	- Thực hiện tư thế ngồi đúng khi tô đồ chữ cái
	- Gấp con ếch
- Thực hiện tư thế ngồi đúng khi tô đồ chữ cái.
	- Ôn luyện p, q
- Thực hiện tư thế ngồi đúng khi tô đồ chữ cái.
	- Trò chuyện cùng trẻ về cảm xúc của trẻ qua các hoạt động trong ngày và nguyên nhân vì sao xảy ra cảm xúc đó.
Thực hành gọi tên cảm xúc
Trò chơi: làm tượng cảm xúc   Hát If you're happy https://youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw&si=l7iQ4ZxDW1oZhymH




KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT (Thời gian từ 10/3/2025 – 4/4/2025) - LỚP A5
	Nội dung
	Nhánh 1: Những con vật nuôi trong gia đình
(Từ 10/3 – 15/3/2025)
	Nhánh 2: 
Dự án “Bí ẩn của đại dương” (Từ 17/3 – 22/3/2025)
	Nhánh 3: Con vật sống trong rừng
(Từ 24/3– 29/3/2025) 
	Nhánh 4 
 Các loại con côn trùng
(Từ 31/3 – 4/4/2025)

	Giáo viên
	      Tạ Thị Thanh Hương		
	Trần Thị Thắm
	Tạ Thị Thanh Hương
	Trần Thị Thắm

	
Hoạt động học


	T2
	LV: PTTC
Đi, đập và bắt bóng nảy
	LV: TC – KNXH 
Cùng bé bảo tồn sinh vật biển
	LV: PTTC
Ném trúng đích nằm ngang
	LV: PTTC
Vận đông tinh 
Bện tết dây.

	
	T3
	LV: PTNT 
Khám phá “Con vịt”
	LV: PTNT
Khám phá con vật sống dưới nước con cua  (E2, 3)
	LV: PTNT
           Số 9 tiết 3
	LV: PTNT
Nhận biết phân biệt khối vuông, chữ nhật

	
	T4
	. LV: PTNN
Kể chuyện sáng tạo
	LV: PTNN
Đồ chữ cái: L, n, m
	LV: PTNN
Kể lại truyện Chú dê đen
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái p, q 

	
	T5
	         
LV: PTTM
Làm con vật nuôi từ các nguyên vật liệu.
	LV: PTTM
VĐ minh hoạ: Chú ếch con
Nghe hát: Cá ơi từ đâu tới.
TCÂN: Nhảy theo điệu nhạc tạo dáng con vật 
	LV: PTTM
Hát: Chú khỉ con
Nghe hát: Lượn tròn, lượn khéo.
 TCÂN: Đoán tiếng kêu con vật. 
	LV: PTTM
VĐ Minh hoạ
Con cào cào
Hát nghe: Chị ong nâu và em bé
TC ÂN: Nghe tinh đoán giỏi

	
	T6
	LV: PTNN 
Dạy trẻ đọc thơ Mèo đi câu cá
	LV: PTTM
 Xé dán đàn cá 
	LV: PTTM
Nặn con vật sống trong rừng
	LV: PTTM
Đo độ dài 1 vật bằng cácc đơn vị đo

	
	T7
	LV: PTNN 
         Ôn chữ cái l, n, m
	LV: PTNN 
         Đọc thơ: Nàng tiên ốc
	LV: PTNT
         Ôn toán  số 9 t3
	LV: PTNT
           Ôn chữ cái p, q

	
Hoạt động ngoài trời
	T2
	Làm quen với Tiếng Anh
           Từ 9h – 9h30
	Làm quen với Tiếng Anh
          Từ 9h – 9h30
	Làm quen với Tiếng Anh
         Từ 9h – 9h30
	Làm quen với Tiếng Anh
        Từ 9h – 9h30

	
	T3
	- Quan sát: Con gà.
- TCVĐ: Gà và cáo
- Chơi tự do: 
1. Khu thiên nhiên
2. Góc sách truyện, âm thanh
3. Bé yêu nghệ thuật
4. Góc công nghệ.

	-  Quan sát bể cá cảnh 
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba 
- Chơi tự do: - Nhặt lá, các nguyên liệu thiên nhiên tạo hình con vật bé yêu trên sân trường.
Sưu tầm các nguyên vật liệu để làm bể cá mini (E4)
1. Khu thiên nhiên
2.Góc sách truyện, âm thanh
3. Bé yêu nghệ thuật
4. Góc công nghệ.

	-Chơi tách gộp với những viên sỏi, nhặt lá vàng chơi tách gộp.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
 - Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2.Góc sách truyện, âm thanh
3. Bé yêu nghệ thuật
4. Góc công nghệ.

	- Quan sát con kiến.
Trò chơi. Kiến tha mồi
Chơi tự do
1. Khu thiên nhiên
2.Góc sách truyện, âm thanh
3. Bé yêu nghệ thuật
4. Góc công nghệ.


	
	T5
	- Quan sát con mèo
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do:
1. Khu vực chợ quê
2. Khu thể chất
3. Bé yêu khám phá 
4. Góc kỹ thuật.
	- Vẽ tôm cua cá.
- TCVĐ: Con mực
- Chơi tự do:
1. Khu vực chợ quê
2. Khu thể chất
3. Bé yêu khám phá 
4. Góc kỹ thuật.
	- Vẽ con vật sống trong rừng
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do:
 1. Khu vực chợ quê
2. Khu thể chất
3. Bé yêu khám phá 
4. Góc kỹ thuật
	- Quan sát con sâu, bướm
Trò chơi. Bướm đậu, bướm bay.
1. Khu vực chợ quê
2. Khu thể chất
3. Bé yêu khám phá 
4. Góc kỹ thuật
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	- Cho trẻ xem tranh, video, tìm hiểu một số chuồng nuôi con vật.
- Trò chơi: bắt chước tiếng kêu con vật.
- Chơi tự do trong góc chơi.
	- Cô cùng trẻ bổ sung đồ dùng cho dự án mới
- Làm quen bài hát: Chú ếch con.
- Chơi tự do trong góc chơi.


	- Trẻ xem một số video, hình ảnh gây mất tật tự, mất an toàn ở nơi công cộng
- Trò chơi: Ai thông minh hơn học sinh 5 tuổi (nhận biết, so sánh, phân loại đặc điểm giống và khác nhau của con vật)
- Trò chơi: tạo dáng con vật


	- Xem và trò chuyện về thế giới côn trùng bé nhỏ; Côn trùng có ích, côn trùng có hại.
- Ca dao, đồng dao: vè loài vật.
- Chơi tự do trong góc chơi.
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	- Trò chuyện xem vi deo về hình thức sinh sản con vật nuôi trong gia đình: Vịt đẻ trứng, gà đẻ trứng, mèo đẻ con
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
- Trò chuyện thảo luận nhóm: "Con cảm thấy thế nào?" Chơi trò chơi: "Hộp cảm xúc kỳ diệu"
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Thực hiện tư thế ngồi đúng khi tô đồ chữ cái
- Tìm hiểu các yếu tố tác động tạo lên môi sống, tập tính của các con vật sống dưới nước (tác động của con người, dịch bệnh, khí hậu,...) và cách bảo vệ. (E2)
 xem video về một số khu vực bảo vệ các loài động vật biển động vật quý hiếm, nguy cơ tuyệt chủng (E2)

	- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận về ngày trên đốc lịch và  thực hành chơi xem và đọc giờ trên đồng hồ/điện thoại
- Trò chơi: vòng quay kim đồng hồ
- MC: Giới thiệu con vật bé thích


	- Trò chuyện và thảo luận Giúp trẻ hiểu rằng mình có quyền được bảo vệ và an toàn.  
- Hoạt động đóng vai Giúp trẻ nhận diện các tình huống nguy hiểm và biết cách xử lý. rò chơi "Bảo vệ bản thân, rò chơi phân biệt "Đụng chạm an toàn và không an toàn.
- Chơi tự do theo ý thích trong góc chơi.
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	- Xem video cách thức tạo ra chuồng nuôi thông minh
- Đồng dao: Con vịt con vạc (Tuần 1)
- Chơi tự do ntrong góc chơi

	- Thơ: nàng tiên ốc.
- Đồng dao: Con cua
- Vẽ thiết kế: mô hình bể cá đại dương (E4))
- MC nhí: Giới thiệu con vật bé thích
	- Trò chơi: bé làm quen với thời gian
- Làm đốc lịch, đồng hồ
	- Làm bảng "An toàn cho bản thân, Câu chuyện "Bạn nhỏ biết bảo vệ mình
- Thực hành: Học cách kêu cứu và tìm sự giúp đỡ, Bài hát "Quyền của trẻ em
- Xem vi deo: vòng đời của con bướm
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	- Trò chuyện thảo luận nhóm: "Con cảm thấy thế nào?" Chơi trò chơi: "Hộp cảm xúc kỳ diệu"
- Đồng dao: con mèo, con gà cục tác lá chanh
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	- Trò chuyện, thảo luận, xem video một số câu chuyện. 
- Trẻ kể lại chuyện, kể chuyện sáng tạo theo ý thích của trẻ. Kết hợp dụng cụ rối, tranh truyện, vi deo, sa bàn dự án mới.
- Làm bể cá mi ni (E4)
	- Trò chuyện, quan sát, thảo luận, xem video kịch một câu chuyện gần gũi với trẻ
- Thực hành để trẻ đóng được vai của nhân vật trong truyện: Chú dê đen, ai đáng khen nhiều hơn.
	- Đồng dao: con kiến
- Trò chơi: Dance nhí
- Xem vòng đời của con muỗi. 
- Cách tránh muỗi đốt và phòng bệnh sốt xuất huyết.
- Chơi tự do theo ý thích trong góc chơi.
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	 - Làm quen với Tiếng Anh
      Từ 14h30 – 15h
	*Làm quen với Tiếng Anh
         Từ 14h30 – 15h
	- Làm quen với Tiếng Anh  Từ14h30 – 15h
	- Làm quen với Tiếng Anh
         Từ14h30 – 15h

	
	
	
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	- Ôn tập: Tập đồ chữ cái đã học.
- Trẻ hoàn thiện sản phẩm “Bể cá mini)
- Tổng kết dự án (E6)
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- Tổ chức hội thi: Sơn ca.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	- Thực hành thể hiện vai diễn qua hoạt động múa rối
- Nêu gương bé ngoan.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
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	- Ôn Đồ chữ cái l, m, n
	- Làm mô hình đại dương(E4)
	- Ôn toán số 9 tiết 3
	- Ôn Toán nhận biết khối vuông, chữ nhật.




